
 

DANH SÁCH 

Phân công CBGV giám sát phòng  thi kiểm tra đánh giá chất lượng cuối học kỳ I . Năm học 2021-2022 
 (Kèm theo Quyết định số: 236/QĐ-GDTX.LĐĐĐ ngày 27 tháng 12 năm 2021 của trung tâm GDTX Long Điền - Đất Đỏ) 

 

Ngày/giờ Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ phân công Môn thi 

 

Sáng  

31/12/2021 

(Thứ sáu) 

Thời gian: 

09h35’-10h20’ 

Trần Thị Thanh Tuyền Giám đốc Chủ tịch Hội đồng Tin học cơ bản 

Nguyễn Hữu Dũng P. Giám đốc P. Chủ tịch HĐ Tin học cơ bản 

Nguyễn Thị Phương Thư ký Up đề Tin lên Azota Tin học cơ bản 

Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Giám sát phòng/lớp 10A1 Tin học cơ bản 

Vương Thị Vân Giáo viên Giám sát phòng/lớp 10A2 Tin học cơ bản 

Kim Phương Dung Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11A1 Tin học cơ bản 

Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11A2 Tin học cơ bản 

Vương Thị Đức Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11A3 Tin học cơ bản 

KIỂM TRA CHUNG CUỐI KỲ I BUỔI SÁNG (khối 10 và khối 12) Môn thi 

 

 

Sáng  

04/01/2022 

(Thứ ba) 

(Ngữ văn) - 07h30’ - 09h00’ 

(Vật lý) - 09h30’ – 10h15’ 

Trần Thị Thanh Tuyền Giám đốc Chủ tịch Hội đồng   

Nguyễn Hữu Dũng P. Giám đốc P. Chủ tịch HĐ   

Nguyễn Thị Phương Thư ký Up đề lên Azota Ngữ văn Vật lý 

Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Giám sát phòng/lớp 10A1 Ngữ văn Vật lý 

Đặng Thị kim Phượng Giáo viên Giám sát phòng/lớp 10A2  Ngữ văn Vật lý 

Nguyễn Quang Cường Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12A1 Ngữ văn Vật lý 

Ngô Thị Hồng Quyên Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N1 Ngữ văn Vật lý 

Vương Thị Vân Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N2 Ngữ văn Vật lý 



Trương Thị Hằng Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N3 Ngữ văn Vật lý 

Lê Thành Minh Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N4 Ngữ văn Vật lý 

Nguyễn Thị Lam Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N5 Ngữ văn Vật lý 

Thái Hồng Ngọc Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N6 Ngữ văn Vật lý 

Lâm Điền Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N7 Ngữ văn Vật lý 

Vương Thị Đức Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N8 Ngữ văn Vật lý 

KIỂM TRA CHUNG CUỐI KỲ I BUỔI CHIỀU (khối 11) Môn thi 

 

 

Chiều  

04/01/2022 

(Thứ ba) 

(Ngữ văn) - 13h30’ - 15h00’ 

(Vật lý) - 15h30’ – 16h15’ 

Kim Phương Dung Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11A1 Ngữ văn Vật lý 

Trương Thị Hằng Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11A2 Ngữ văn Vật lý 

Nguyễn Thị Hợp Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11A3 Ngữ văn Vật lý 

Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N1 Ngữ văn Vật lý 

Nguyễn Quang Cường Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N2 Ngữ văn Vật lý 

Đặng Thị Kim Phượng Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N3 Ngữ văn Vật lý 

Dương Tiến Thảo Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N4 Ngữ văn Vật lý 

Lê Thành Minh Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N5 Ngữ văn Vật lý 

Trần Minh Quân Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N6 Ngữ văn Vật lý 

Vương Thị Vân Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N7 Ngữ văn Vật lý 

Vũ Thị Thương Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N8 Ngữ văn Vật lý 

Hồ Ngọc Lê Thanh Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N9 Ngữ văn Vật lý 

Nguyên Thị Yến Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N10 Ngữ văn Vật lý 

Vương Thị Đức Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N11 Ngữ văn Vật lý 



KIỂM TRA CHUNG CUỐI KỲ I BUỔI SÁNG (khối 10 và khối 12) Môn thi 

 

 

Sáng  

06/01/2022 

(Thứ năm) 

(Toán) - 07h30’ - 09h00’ 

(Lịch sử) - 09h30’ – 10h15’ 

Trần Thị Thanh Tuyền Giám đốc Chủ tịch Hội đồng   

Nguyễn Hữu Dũng P. Giám đốc P. Chủ tịch HĐ   

Nguyễn Thị Phương Thư ký Up đề lên Azota Toán Lịch sử 

Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Giám sát phòng/lớp 10A1 Toán Lịch sử 

Đặng Thị kim Phượng Giáo viên Giám sát phòng/lớp 10A2  Toán Lịch sử 

Nguyễn Quang Cường Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12A1 Toán Lịch sử 

Ngô Thị Hồng Quyên Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N1 Toán Lịch sử 

Vương Thị Vân Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N2 Toán Lịch sử 

Trương Thị Hằng Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N3 Toán Lịch sử 

Lê Thành Minh Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N4 Toán Lịch sử 

Nguyễn Thị Lam Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N5 Toán Lịch sử 

Thái Hồng Ngọc Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N6 Toán Lịch sử 

Lâm Điền Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N7 Toán Lịch sử 

Vương Thị Đức Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N8 Toán Lịch sử 

KIỂM TRA CHUNG CUỐI KỲ I BUỔI CHIỀU (khối 11) Môn thi 

 

 

Chiều  

06/01/2022 

(Thứ năm) 

Kim Phương Dung Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11A1 Toán Lịch sử 

Trương Thị Hằng Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11A2 Toán Lịch sử 

Nguyễn Thị Hợp Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11A3 Toán Lịch sử 

Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N1 Toán Lịch sử 

Nguyễn Quang Cường Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N2 Toán Lịch sử 



 

(Toán) - 13h30’ - 15h00’ 

(Lịch Sử) - 15h30’ - 16h15’ 

Đặng Thị Kim Phượng Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N3 Toán Lịch sử 

Dương Tiến Thảo Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N4 Toán Lịch sử 

Lê Thành Minh Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N5 Toán Lịch sử 

Trần Minh Quân Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N6 Toán Lịch sử 

Vương Thị Vân Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N7 Toán Lịch sử 

Vũ Thị Thương Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N8 Toán Lịch sử 

Hồ Ngọc Lê Thanh Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N9 Toán Lịch sử 

Nguyên Thị Yến Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N10 Toán Lịch sử 

Vương Thị Đức Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N11 Toán Lịch sử 

KIỂM TRA CHUNG CUỐI KỲ I BUỔI SÁNG (khối 10 và khối 12) Môn thi 

 

 

Sáng  

07/01/2022 

(Thứ sáu) 

(Hoá) - 07h30’ - 08h15’ 

(Sinh) - 08h30’ - 09h15’ 

(Địa) - 09h30 - 10h15’ 

Trần Thị Thanh Tuyền Giám đốc Chủ tịch Hội đồng   

Nguyễn Hữu Dũng P. Giám đốc P. Chủ tịch HĐ   

Nguyễn Thị Phương Thư ký Up đề lên Azota Hoá Sinh Địa 

Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Giám sát phòng/lớp 10A1 Hoá Sinh Địa 

Đặng Thị kim Phượng Giáo viên Giám sát phòng/lớp 10A2  Hoá Sinh Địa 

Nguyễn Quang Cường Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12A1 Hoá Sinh Địa 

Ngô Thị Hồng Quyên Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N1 Hoá Sinh Địa 

Vương Thị Vân Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N2 Hoá Sinh Địa 

Trương Thị Hằng Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N3 Hoá Sinh Địa 

Lê Thành Minh Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N4 Hoá Sinh Địa 

Nguyễn Thị Lam Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N5 Hoá Sinh Địa 



Thái Hồng Ngọc Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N6 Hoá Sinh Địa 

Lâm Điền Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N7 Hoá Sinh Địa 

Vương Thị Đức Giáo viên Giám sát phòng/lớp 12N8 Hoá Sinh Địa 

KIỂM TRA CHUNG CUỐI KỲ I BUỔI CHIỀU (khối 11) Môn thi 

 

 

Chiều 

07/01/2022 

(Thứ sáu) 

(Hoá) - 13h30’ - 14h15’ 

(Sinh) - 14h30’ - 15h15’ 

(Địa) - 5h30’ - 16h15’ 

Kim Phương Dung Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11A1 Hoá Sinh Địa 

Trương Thị Hằng Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11A2 Hoá Sinh Địa 

Nguyễn Thị Hợp Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11A3 Hoá Sinh Địa 

Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N1 Hoá Sinh Địa 

Nguyễn Quang Cường Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N2 Hoá Sinh Địa 

Đặng Thị Kim Phượng Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N3 Hoá Sinh Địa 

Dương Tiến Thảo Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N4 Hoá Sinh Địa 

Lê Thành Minh Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N5 Hoá Sinh Địa 

Trần Minh Quân Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N6 Hoá Sinh Địa 

Vương Thị Vân Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N7 Hoá Sinh Địa 

Vũ Thị Thương Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N8 Hoá Sinh Địa 

Hồ Ngọc Lê Thanh Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N9 Hoá Sinh Địa 

Nguyên Thị Yến Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N10 Hoá Sinh Địa 

Vương Thị Đức Giáo viên Giám sát phòng/lớp 11N11 Hoá Sinh Địa 

 

  


